
TT SBD
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 T0101 Trần Thị Thùy An 14/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654020023

2 T0102 Hồ Đức Huỳnh Ân 28/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354020001

3 T0103 Nguyễn Thị Vân Anh 18/06/1998 Nữ Thanh Hóa 1654020024

4 T0104 Trần Đặng Trâm Anh 15/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554010018

5 T0105 Dương Thị Dương Anh 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550104002

6 T0106 Trịnh Thị Mai Anh 19/09/1997 Nữ Bình Thuận 1551010001

7 T0107 Đỗ Thị Ngọc Bích 02/06/1996 Nữ Bình Thuận 1450103080

8 T0108 Nguyễn Thị Vàng Diệu 01/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010026

9 T0109 Huỳnh Hoàng Phi Du 01/04/1997 Nam Bình Thuận 1554020027

10 T0110 Võ Hiếu Duy 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1654010005

11 T0111 Hồ Thị Mỹ Duyên 11/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654010006

12 T0112 Ngô Thị Thu Hà 08/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650104003

13 T0113 Trần Thị Hà 03/01/1998 Nữ Thanh Hóa 1654020032

14 T0114 Hồ Thị Công Hậu 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104013

15 T0115 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103082

16 T0116 Nguyễn Thị Kim Hoa 02/11/1996 Nữ Bình Thuận 1554020032

17 T0117 Đỗ Đình Hoàng 10/06/1997 Nam Bình Thuận 1554020033

18 T0118 Vũ Hà Tuấn Hùng 09/01/1997 Nam Bình Thuận 1551010008

19 T0119 Nguyễn Văn Thành Khanh 05/11/1997 Nam Bình Thuận 1550104015

20 T0120 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/11/1998 Nữ Bình Thuận 1654020051

21 T0121 Tạ Thị Ngọc Linh 23/07/1996 Nữ Bình Thuận 1550103017

22 T0122 Văn Viết Lợi 08/05/1997 Nam Bình Thuận 1551010017

23 T0123 Nguyễn Thành Luân 16/10/1998 Nam Thái Bình 1654010019

24 T0124 Trần Hoàng Kiều My 22/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020057

25 T0125 Phan Thị Hằng Nga 29/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020038

26 T0126 Nguyễn Thị Ngân 01/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654020061

27 T0127 Chu Hoàng Nhã 22/02/1998 Nam Bình Thuận 1654010025

28 T0128 Nguyễn Thái Phương Nhi 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 1554020043

29 T0129 Phùng Thị Yến Nhi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103052

30 T0130 Nguyễn Thị Thu Nhi 21/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020064

31 T0131 Võ Thị Yến Oanh 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550104026
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32 T0132 Nguyễn Xuân Phương 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020048

33 T0133 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 1654010030

34 T0134 Nguyễn Thị Ngọc Quý 30/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103102

35 T0135 Nguyễn Hạ Mỹ Quyên 03/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103103

36 T0136 Võ Thị  Thanh 27/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550103048

37 T0137 Lâm Ngọc Kim Thảo 23/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020055

38 T0138 Phan Đinh Anh Thoa 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020057

39 T0139 Nguyễn Thị Bích Thu 16/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550103052

40 T0140 Nguyễn Văn Tiến 25/01/1998 Nam Bình Thuận 1650104027

41 T0141 Võ Ngọc Trâm 19/11/1995 Nữ Bình Thuận 1454010035

42 T0142 Lương Thị Thùy Trang 12/05/1997 Nữ Ninh Thuận 1550103060

43 T0143 Trần Minh Triệu 31/03/1997 Nam Bình Thuận 1554010067

44 T0144 Diệp Thị Ngọc Trinh 03/05/1998 Nữ Ninh Thuận 1654010040

45 T0145 Huỳnh Thị Thanh Tú 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020070

46 T0146 Nguyễn Tuyết Vân 28/09/1996 Nữ Bình Thuận 1454010042

47 T0147 Nguyễn Quốc Việt 12/01/1997 Nam Bình Thuận 1550104038

   Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 47 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


